	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2013

	CHUYỂN KHOẢN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ
	

	Dòng
	Ngày
	MỤC
	 
	SỐ TIỀN
	 

	
	phát
	THU
	CHI
	DIỄN   GIẢI
	THU
	CHI
	TỒN
	GHI-CHÚ

	
	sinh
	Số phiếu
	 
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	 

	 
	 
	 
	 
	Quý IV/2012  mang sang
	 
	 
	 
	 
	         200,000 
	5,103
	 

	1
	07-11
	1
	 
	Cty Diana trả phí phát mẫu và phí ngân hàng từ  26/10/12 đến 25/11/12
	 
	               3,749 
	 
	 
	         200,000 
	8,852
	 

	2
	04-12
	2
	 
	CTCP Xuyên Thái Bình (Pan Pacific) ủng hộ từ thiện Ba Tơ)
	 
	               8,000 
	 
	 
	         200,000 
	16,852
	 

	3
	18-12
	3
	 
	Cty Diana trả phí phát mẫu 
	 
	               3,750 
	 
	 
	         200,000 
	20,602
	 

	4
	31-12
	4
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 26/11/12 đến 31/12/12
	 
	                    16 
	 
	 
	         200,000 
	20,618
	 

	5
	03-01
	 
	1
	Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
	 
	 
	 
	19,000
	         200,000 
	1,618
	 

	6
	05-01
	5
	 
	Hồ Viết Thắng, đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh, ủng hộ chương trình từ thiện Ba Tơ
	 
	             12,000 
	 
	 
	         200,000 
	13,618
	 

	7
	28-01
	6
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 01/01/13 đến 25/01/13
	 
	                      4 
	 
	 
	         200,000 
	13,622
	 

	8
	21-02
	7
	 
	Cty Diana trả phí phát mẫu
	 
	               3,750 
	 
	 
	         200,000 
	17,372
	 

	9
	26-02
	8
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 26/1/13 đến 25/2/2013
	 
	                      9 
	 
	 
	         200,000 
	17,381
	 

	 
	
	
	
	Lũy kế  :
	
	31,278
	
	19,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý IV/2012 mang qua    :
	205,103
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý                      : 
	31,278
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý                      :
	19,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  II/2013  : 
	217,381
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2013

	TIỀN MẶT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  IV/2012 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,636
	1,200
	4,436
	 

	2
	06-11
	1
	 
	Cao Bích Nghiên, quận 8
	5,636
	10,000
	10,000
	 
	 
	 
	 
	15,636
	11,200
	4,436
	 

	3
	06-11
	2
	 
	Thùng từ thiện tháng 10/2012
	15,636
	10,665
	9,598
	1,067
	 
	 
	 
	26,301
	20,798
	5,503
	 

	4
	06-11
	3
	 
	Khoa tập thể khoa S6
	26,301
	1,020
	1,020
	 
	 
	 
	 
	27,321
	21,818
	5,503
	 

	5
	06-11
	 
	1
	Tiền ăn cơm cho đoàn khám từ thiện ở Phan Rí
	27,321
	 
	 
	 
	470
	470
	 
	26,851
	21,348
	5,503
	 

	6
	06-11
	 
	2
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 10/2012
	26,851
	 
	 
	 
	533
	 
	533
	26,318
	21,348
	4,970
	 

	7
	06-11
	 
	3
	Lương chuyên trách tháng 10/2012
	26,318
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	22,318
	21,348
	970
	 

	8
	08-11
	 
	4
	Mua mì, dầu ăn, đường, bột nêm phát quà từ thiện ở Long An
	22,318
	 
	 
	 
	11,102
	11,102
	 
	11,216
	10,246
	970
	 

	9
	08-11
	 
	5
	Bồi dưỡng lái xe đi khám từ thiện ở Tân Hưng, Long An
	11,216
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	10,716
	9,746
	970
	 

	10
	09-11
	 
	6
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Vĩnh Châu ,Long An
	10,716
	 
	 
	 
	5,676
	5,676
	 
	5,040
	4,070
	970
	 

	11
	14-11
	4
	 
	Nguyễn Thị Lệ Ngân, 243/31 Tô Hiến Thành, p13, quận 10
	5,040
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	5,540
	4,570
	970
	 

	12
	14-11
	5
	 
	Huỳnh Ngọc Thanh, 101/58 Nguyễn Chí Thanh, quận 5
	5,540
	2,000
	1,800
	200
	 
	 
	 
	7,540
	6,370
	1,170
	 

	13
	14-11
	6
	 
	Ông Bà Tiến Oanh, 440 Cao THắng, quận 10
	7,540
	3,000
	2,700
	300
	 
	 
	 
	10,540
	9,070
	1,470
	 

	14
	14-11
	7
	 
	Trần Thị Thanh Hương, 27/6 lầu 1 đường Tân Hàng, p10, q5
	10,540
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	15,540
	13,570
	1,970
	 

	15
	16-11
	8
	 
	Đặng Thị Kim Tiền, 05 Tản Đà, quận 5
	15,540
	1,000
	900
	100
	 
	 
	 
	16,540
	14,470
	2,070
	 

	16
	16-11
	9
	 
	Cửa hàng điện Nguyễn Kim, q .10
	16,540
	1,000
	900
	100
	 
	 
	 
	17,540
	15,370
	2,170
	 

	17
	16-11
	10
	 
	Hà Thị Hương, phòng Tài Chính Kế Toán
	17,540
	1,500
	1,350
	150
	 
	 
	 
	19,040
	16,720
	2,320
	 

	18
	20-11
	11
	 
	Cửa hàng nước Trường Thành
	19,040
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	19,540
	17,220
	2,320
	 

	19
	20-11
	12
	 
	Thủy Thuận, công ty sữa Nestle
	19,540
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	20,040
	17,720
	2,320
	 

	20
	20-11
	13
	 
	Tú Như Ý ,271 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú
	20,040
	2,000
	1,800
	200
	 
	 
	 
	22,040
	19,520
	2,520
	 

	21
	20-11
	 
	7
	Mua 10 cuốn phiếu thu
	22,040
	 
	 
	 
	182
	182
	 
	21,858
	19,338
	2,520
	 

	22
	22-11
	 
	8
	Mua dầu đi khám từ thiện
	21,858
	 
	 
	 
	2,250
	2,250
	 
	19,608
	17,088
	2,520
	 

	23
	22-11
	14
	 
	Đặng Lê Dung Hạnh, khoa khám bệnh A
	19,608
	1,200
	1,080
	120
	 
	 
	 
	20,808
	18,168
	2,640
	 

	24
	28-11
	15
	 
	Thanh Trúc, quận Tân Phú
	20,808
	1,500
	1,500
	 
	 
	 
	 
	22,308
	19,668
	2,640
	 

	25
	28-11
	 
	9
	Viếng đám ma ba ruột (nhân viên Phạm Ngọc Dạ Thảo, khoa khám B mất)
	22,308
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	22,008
	19,668
	2,340
	 

	26
	28-11
	 
	10
	Trần Thị Bích Thủy, 1997 Châu Thành An Giang
	22,008
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	21,808
	19,468
	2,340
	 

	27
	28-11
	 
	11
	Trần Lệ Duyên, 1983, 84/6 Cầu Đen, p8, thành phố Sóc Trăng
	21,808
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	21,308
	18,968
	2,340
	 

	28
	28-11
	 
	12
	Lê Kiều Phương, Trần Văn Thời, Cà Mau
	21,308
	 
	 
	 
	1,500
	1,500
	 
	19,808
	17,468
	2,340
	 

	29
	28-11
	 
	13
	Mua 170 cái áo gió trẻ em, người lớn đi từ thiện Ba Tơ
	19,808
	 
	 
	 
	2,100
	2,100
	 
	17,708
	15,368
	2,340
	 

	30
	28-11
	 
	14
	Tiền điện thoại tháng 10/2012 và gởi thư  bảo đảm
	17,708
	 
	 
	 
	127
	 
	127
	17,581
	15,368
	2,213
	 

	31
	28-11
	 
	15
	Viếng đám ma ba chồng (nhs Thu Trang , khoa khám B mất )
	17,581
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	17,281
	15,368
	1,913
	 

	32
	28-11
	 
	16
	Viếng đám ma ba chồng (ĐD Hồ Hồng Diệp mất )
	17,281
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	16,981
	15,368
	1,613
	 

	33
	28-11
	 
	17
	Thăm chồng nhs Kiều Oanh phòng Sanh A nằm viện
	16,981
	 
	 
	 
	1,300
	 
	1,300
	15,681
	15,368
	313
	 

	34
	28-11
	 
	18
	Thăm nhân viên Dương Bội Ngọc , khoa KHGĐ nằm viện
	15,681
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	15,381
	15,368
	13
	 

	35
	28-11
	 
	19
	Thăm mẹ nhân viên Nguyễn Bình Phương Anh, khoa KHGĐ nằm viện
	15,381
	 
	 
	 
	1,300
	1,300
	 
	14,081
	14,068
	13
	 

	36
	30-11
	 
	20
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 11/2012
	14,081
	 
	 
	 
	1,100
	1,100
	 
	12,981
	12,968
	13
	 

	37
	30-11
	 
	21
	Mua 130 cái áo gió trẻ em
	12,981
	 
	 
	 
	1,850
	1,850
	 
	11,131
	11,118
	13
	 

	38
	04-12
	16
	 
	Thùng từ thiện tháng 11/2012
	11,131
	11,193
	10,073
	1,120
	 
	 
	 
	22,324
	21,191
	1,133
	 

	39
	04-12
	 
	22
	Lương chuyên trách tháng 11/2012
	22,324
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	18,324
	17,191
	1,133
	 

	40
	06-12
	 
	23
	Bồi dưỡng Long Hải tháng 11/2012
	18,324
	 
	 
	 
	560
	 
	560
	17,764
	17,191
	573
	 

	41
	06-12
	 
	24
	Thay và sửa máy đo huyết áp
	17,764
	 
	 
	 
	180
	180
	 
	17,584
	17,011
	573
	 

	42
	15-12
	17
	 
	Các nhà hảo tâm , khoa phòng ủng hộ chương trình từ thiện Ba Tơ đợt 1
	17,584
	33,850
	33,850
	 
	 
	 
	 
	51,434
	50,861
	573
	 

	43
	17-12
	18
	 
	Tiền nhân viên tham gia chương trình từ thiện Ba Tơ đóng góp
	51,434
	53,500
	53,500
	 
	 
	 
	 
	104,934
	104,361
	573
	 

	44
	17-12
	 
	25
	Mua thuốc đi khám từ thiện 
	104,934
	 
	 
	 
	3,135
	3,135
	 
	101,799
	101,226
	573
	 

	45
	17-12
	 
	26
	Tiền cho đoàn ăn sáng
	101,799
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	101,599
	101,026
	573
	 

	46
	17-12
	 
	27
	Mua 100 bao đựng  gạo
	101,599
	 
	 
	 
	80
	80
	 
	101,519
	100,946
	573
	 

	47
	20-12
	 
	28
	Tiền lưu trì, bảo trì trang Website hội CTĐ
	101,519
	 
	 
	 
	3,840
	3,840
	 
	97,679
	97,106
	573
	 

	48
	20-12
	 
	29
	Hỗ trợ nhân viên nằm viện (Hồng Hà khoa KHGĐ )
	97,679
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	97,379
	97,106
	273
	 

	49
	27-12
	 
	30
	Trần Thị Ngọc linh
	97,379
	 
	 
	 
	381
	381
	 
	96,998
	96,725
	273
	 

	50
	28-12
	 
	31
	Huỳnh Thị Tuyết
	96,998
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	95,998
	95,725
	273
	 

	51
	28-12
	19
	 
	Các nhà hảo tâm , khoa phòng ủng hộ chương trình từ thiện Ba Tơ đợt 2
	95,998
	73,470
	73,470
	 
	 
	 
	 
	169,468
	169,195
	273
	 

	52
	02-01
	 
	32
	Vừ Y Rùa
	169,468
	 
	 
	 
	514
	514
	 
	168,954
	168,681
	273
	 

	53
	02-01
	 
	33
	Viếng đám ma  ba ruột Nhs Thúy (phòng khám A )
	168,954
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	168,654
	168,381
	273
	 

	54
	02-01
	 
	34
	Tiền điện thoại tháng 11/2012
	168,654
	 
	 
	 
	105
	 
	105
	168,549
	168,381
	168
	 

	55
	02-01
	 
	35
	Mua thuốc dầu đi khám từ thiện Ba Tơ
	168,549
	 
	 
	 
	8,018
	8,018
	 
	160,531
	160,363
	168
	 

	56
	02-01
	 
	36
	Chi phí quản lý Ban Chấp Hành quý IV/2012
	160,531
	 
	 
	 
	4,650
	4,650
	 
	155,881
	155,713
	168
	 

	57
	03-01
	20
	 
	Rút tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
	155,881
	19,000
	 
	19,000
	 
	 
	 
	174,881
	155,713
	19,168
	 

	58
	09-01
	21
	 
	Thùng từ thiện tháng 12/2012
	174,881
	10,486
	9,437
	1,049
	 
	 
	 
	185,367
	165,150
	20,217
	 

	59
	09-01
	22
	 
	Phạm Thị Mộng Liên ( chị Liễu )
	185,367
	5,000
	5,000
	 
	 
	 
	 
	190,367
	170,150
	20,217
	 

	60
	09-01
	 
	37
	Bồi dưỡng Long Hải tháng 12/2012
	190,367
	 
	 
	 
	524
	 
	524
	189,843
	170,150
	19,693
	 

	61
	09-01
	 
	38
	Lương chuyên trách tháng 12/2012
	189,843
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	185,843
	170,150
	15,693
	 

	62
	09-01
	 
	39
	Tiền chở cơm từ thiện tháng 12/2012
	185,843
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	184,843
	169,150
	15,693
	 

	63
	09-01
	 
	40
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Ba Tơ Quảng Ngãi
	184,843
	 
	 
	 
	10,018
	10,018
	 
	174,825
	159,132
	15,693
	 

	64
	09-01
	 
	41
	Mua 3 cái máy bấm số 10, 60 áo mưa, nước đá
	174,825
	 
	 
	 
	520
	520
	 
	174,305
	158,612
	15,693
	 

	65
	09-01
	 
	42
	Mua 720 chai nước tương, 1 tấn gạo, 35 thùng bột canh
	174,305
	 
	 
	 
	19,965
	19,965
	 
	154,340
	138,647
	15,693
	 

	66
	10-01
	 
	43
	Mua 700kg muối iod tặng đồng bào Ba Tơ
	154,340
	 
	 
	 
	3,500
	3,500
	 
	150,840
	135,147
	15,693
	 

	67
	10-01
	 
	44
	Mua mì gói đi từ thiện ở Ba Tơ , Quảng Ngãi
	150,840
	 
	 
	 
	19,506
	19,506
	 
	131,334
	115,641
	15,693
	 

	68
	10-01
	 
	45
	Thăm mẹ nhân viên Trang ( TKYK , khoa CĐHẢ) K vú mổ
	131,334
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	130,334
	115,641
	14,693
	 

	69
	10-01
	 
	46
	Viếng đám ma cô Hoa ( Cơm từ thiện An Hòa ) mất
	130,334
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	130,034
	115,641
	14,393
	 

	70
	10-01
	 
	47
	Viếng đám ma ba ruột nhân viên Hường ( phòng Sanh A ) mất
	130,034
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	129,734
	115,641
	14,093
	 

	71
	10-01
	 
	48
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Ba Tơ, Quảng Ngãi
	129,734
	 
	 
	 
	35,200
	35,200
	 
	94,534
	80,441
	14,093
	 

	72
	10-01
	 
	49
	Tiền ăn cho đoàn đi từ thiện Ba Tơ từ 4/1 đến 7/1/2013
	94,534
	 
	 
	 
	17,388
	17,388
	 
	77,146
	63,053
	14,093
	 

	73
	16-01
	 
	50
	Trần Thị Mộng Linh
	77,146
	 
	 
	 
	890
	890
	 
	76,256
	62,163
	14,093
	 

	74
	16-01
	 
	51
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Trà Ôn, Vĩnh Long
	76,256
	 
	 
	 
	890
	890
	 
	75,366
	61,273
	14,093
	 

	75
	16-01
	 
	52
	Mua bột nêm, dầu ăn, mì gói, bánh hộp, kệp hộp tặng quà bệnh nhân, ban CHHCTĐ, hội viên nghèo
	75,366
	 
	 
	 
	4,048
	4,048
	 
	71,318
	57,225
	14,093
	 

	76
	21-01
	 
	53
	Mua bánh ,kẹo, mì tặng quà tết cho CBNV và bệnh nhân b/viện Nhân Ái
	71,318
	 
	 
	 
	2,816
	2,816
	 
	68,502
	54,409
	14,093
	 

	77
	21--01
	23
	 
	Trần Thị Kim Tuyến
	68,502
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	69,502
	55,409
	14,093
	 

	78
	22-01
	 
	54
	Mua đường , bột nêm tặng quà tết cho CBNV và bệnh nhân b/viện Nhân Ái
	69,502
	 
	 
	 
	2,360
	2,360
	 
	67,142
	53,049
	14,093
	 

	79
	22-01
	 
	55
	Mua trà tặng quà tết
	67,142
	 
	 
	 
	1,440
	1,440
	 
	65,702
	51,609
	14,093
	 

	80
	22-01
	 
	56
	Tiền điện thoại tháng 12/2012
	65,702
	 
	 
	 
	135
	 
	135
	65,567
	51,609
	13,958
	 

	81
	25-01
	 
	57
	Lương chuyên trách tháng 13/2012
	65,567
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	61,567
	51,609
	9,958
	 

	82
	25-01
	 
	58
	Mua dầu ăn ,nước ngọt tặng quà
	61,567
	 
	 
	 
	1,125
	1,125
	 
	60,442
	50,484
	9,958
	 

	83
	25-01
	 
	59
	Vũ Thị Ngọc Lan
	60,442
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	59,942
	49,984
	9,958
	 

	84
	25-01
	24
	 
	Bs Trương, Bs Ngân Hà, Dung Nghi, Phương Hảo
	59,942
	1,600
	1,600
	 
	 
	 
	 
	61,542
	51,584
	9,958
	 

	85
	25-01
	25
	 
	Lương Thu Hương (bs Hùng ) CT TNHH quảng cáo Nữ Việt
	61,542
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	66,542
	56,084
	10,458
	 

	86
	28-01
	 
	60
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng  01-2013
	66,542
	 
	 
	 
	900
	900
	 
	65,642
	55,184
	10,458
	 

	87
	29-01
	 
	61
	Viếng đám ma ba ruột nhs Sương (khoa Nhi)
	65,642
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	65,342
	55,184
	10,158
	 

	88
	29-01
	26
	 
	Tiền khen thưởng nhận cờ thi đua
	65,342
	3,000
	3,000
	 
	 
	 
	 
	68,342
	58,184
	10,158
	 

	89
	30-01
	27
	 
	Bs Trương Thị Hằng (Hưu trí )
	68,342
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	69,342
	59,184
	10,158
	 

	90
	30-01
	 
	62
	Viếng đám ma mẹ ruột nhs Ngọc Hòa (khoa NKH)
	69,342
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	69,042
	59,184
	9,858
	 

	91
	30-01
	 
	63
	Làm 03 băng rôn hiến máu ngày 04/02/2013
	69,042
	 
	 
	 
	345
	345
	 
	68,697
	58,839
	9,858
	 

	92
	30-01
	 
	64
	Ủng hộ hội CTĐỏ thành phố chăm lo tết cho người nghèo
	68,697
	 
	 
	 
	10,000
	10,000
	 
	58,697
	48,839
	9,858
	 

	93
	30-01
	 
	65
	Tiền báo NĐTP năm 2012
	58,697
	 
	 
	 
	1,085
	1,085
	 
	57,612
	47,754
	9,858
	 

	94
	30-01
	 
	66
	Mua 42 hũ kiệu tặng quà tết cho BCH hội và hội viên
	57,612
	 
	 
	 
	2,730
	 
	2,730
	54,882
	47,754
	7,128
	 

	95
	31-01
	28
	 
	Bs Vũ Thị Nhung, hội Sản Phụ khoa
	54,882
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	59,882
	52,254
	7,628
	 

	96
	01-02
	 
	67
	Mua 02 thùng thuốc rửa đi khám từ thiện ở Măng Thít, V.Long
	59,882
	 
	 
	 
	919
	919
	 
	58,963
	51,335
	7,628
	 

	97
	01-02
	 
	68
	Phan Thị Lưu, 1974, phường 12, quận 6
	58,963
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	57,963
	50,335
	7,628
	 

	98
	01-02
	 
	69
	Mua dầu và thuốc đi từ thiện ở Măng Thít, Vĩnh Long
	57,963
	 
	 
	 
	3,190
	3,190
	 
	54,773
	47,145
	7,628
	 

	99
	04-02
	 
	70
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi khám từ thiện ở Măng Thít, Vĩnh Long
	54,773
	 
	 
	 
	1,321
	1,321
	 
	53,452
	45,824
	7,628
	 

	100
	04-02
	 
	71
	Bồi dưỡng lái xe đi khá từ thiện ngày 3/2/2013
	53,452
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	53,252
	45,624
	7,628
	 

	101
	04-02
	29
	 
	Chị Cần, Nhật Tảo, quận 10
	53,252
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	53,952
	46,324
	7,628
	 

	102
	05-02
	30
	 
	Thùng từ thiện tháng 01/2013
	53,952
	9,123
	8,211
	912
	 
	 
	 
	63,075
	54,535
	8,540
	 

	103
	05-02
	31
	 
	Vận động hiến máu
	63,075
	1,800
	 
	1,800
	 
	 
	 
	64,875
	54,535
	10,340
	 

	104
	06-02
	 
	72
	Lương chuyên trách tháng 01/2013
	64,875
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	60,875
	54,535
	6,340
	 

	105
	06-02
	 
	73
	Tiền tết cho người nghèo tết Quý Tỵ 2013
	60,875
	 
	 
	 
	12,700
	12,700
	 
	48,175
	41,835
	6,340
	 

	106
	06-02
	 
	74
	Ép Plastic bằng khen, giấy khen của hội viên
	48,175
	 
	 
	 
	140
	140
	 
	48,035
	41,695
	6,340
	 

	107
	06-02
	 
	75
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 01/2013
	48,035
	 
	 
	 
	456
	 
	456
	47,579
	41,695
	5,884
	 

	108
	06-02
	 
	76
	Tiền tết cho hội viên tết Quý Ty 2013 ( bổ sung )
	47,579
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	47,479
	41,595
	5,884
	 

	109
	07-02
	 
	77
	Thăm h/ viên nằm viện Huỳnh Thị Thu Hồng, 1980, ( khoa Sản Bệnh )
	47,479
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	46,979
	41,595
	5,384
	 

	110
	28-02
	 
	78
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Bình Thuận
	46,979
	 
	 
	 
	1,158
	1,158
	 
	45,821
	40,437
	5,384
	 

	111
	28-02
	 
	79
	Lương chuyên trách tháng 02/2013
	45,821
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	41,821
	40,437
	1,384
	 

	 
	 
	 
	 
	Lũy kế
	 
	276,107
	248,489
	27,618
	239,922
	209,252
	30,670
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý IV/2012 mang qua
	5,636
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý 
	276,107
	 
	 
	( Chi quản lý quí I : 4,650,000 đồng =  1,68% tổng thu )
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	239,922
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  II/2013
	41,821
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


